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Lời giới thiệu

Chúng ta sẽ kỷ niệm Ngày thế giới về ATVSLĐ vào ngày 28 tháng 4. Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động sẽ cùng nhau nâng cao nhận thức về những lợi ích của việc làm an toàn, lành mạnh và nhân văn. Các Bộ trưởng sẽ có các bài phát biểu, chuyên gia sẽ thảo luận những thông lệ tốt nhất và nhiều người sẽ tham gia vào các hoạt động chung. Tất cả sẽ làm tăng tầm quan trọng của công việc an toàn, lành mạnh và nhân văn.

Công việc an toàn là trọng tâm trong Chương trình nghị sự về việc làm nhân văn của ILO. Chương trình nghị sự này thể hiện chiến lược của ILO về kiểm soát toàn cầu hoá, tăng cường phát triển bền vững, giảm nghèo và đảm bảo mọi người được làm việc trong an toàn và được tôn trọng. Cần đến công việc an toàn và lành mạnh để đạt được cả 4 mục tiêu chiến lược của Chương trình nghị sự Việc làm nhân văn là:

1. Các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc

2. Việc làm nhân văn

3. Bảo trợ xã hội cho mọi người

4. Cơ chế ba bên và đối thoại xã hội

Nhiều phần trong tiêu chuẩn quốc tế xây dựng từ khi ILO được thành lập vào năm 1919 đã giải quyết các vấn đề liên quan đến ATVSLĐ. Công việc chỉ có thể được gọi là nhân văn nếu an toàn và lành mạnh. ATVSLĐ nằm trực tiếp trong cấu thành “bảo trợ xã hội”. Và đối thoại xã hội thành công là một trong những công cụ chính để công việc trở nên an toàn và lành mạnh. Báo cáo này sẽ tiếp tục làm chi tiết hơn vai trò của ATVSLĐ trong việc hiện thực hoá Chương trình nghị sự việc làm nhân văn, lần lượt đề cập đến từng mục tiêu trong 4 mục tiêu này. 

Năm 2005 người ta ước tính trên thế giới có khoảng 2,2 triệu người chết hằng năm vì tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tăng xấp xỉ 10% so với ước tính trước đây. Khoảng 270 triệu người lao động bị thương nặng không gây tử vong và 160 triệu người khác bị ốm ngắn hoặc dài ngày do các nguyên nhân liên quan đến công việc. ILO ước tính tổng chi phí cho các tai nạn và sức khoẻ đó lên tới xấp xỉ 4% tổng sản phẩm quốc nội trên toàn thế giới, gấp hơn 20 lần số tiền hỗ trợ phát triển chính thức. Tuy nhiên, cũng có những khu vực có tiến bộ. Ví dụ, tỷ lệ tai nạn ở Thái Lan đã giảm từ 40 trên 1000 lao động trong năm 1997 xuống 29 trên 1000 năm 2004.

Tuy nhiên, hầu hết các tai nạn đều có thể phòng ngừa. Phòng ngừa hợp lý cùng với chế độ báo cáo và thanh tra đúng đắn và được hướng dẫn bởi các Công ước, Khuyến nghị và quy chuẩn của ILO về ATVSLĐ phải được thực hiện có hệ thống ở cấp quốc gia và doanh nghiệp. Chính cách tiếp cận hệ thống này đã được ILO xây dựng trong Công ước mới mà Hội nghị Lao động quốc tế thông qua tháng 6 năm 2006. Công ước về Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ năm 2006 (số 187) đề ra một khuôn khổ trong đó vấn đề ATVSLĐ có thể được thúc đẩy. Mục tiêu của Công ước là phát huy những cam kết chính trị để xây dựng các chiến lược quốc gia trong bối cảnh hợp tác ba bên:

- để thúc đẩy cải thiện liên tục về ATVSLĐ, phòng ngừa chấn thương nghề nghiệp, bệnh tật và chết do công viêc;

- để thực hiện những biện pháp tích cực nhằm  không ngừng hướng tới một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh; và

- định kỳ xem xét những biện pháp nào có thể tiến hành để phê chuẩn các Công ước liên quan về ATVSLĐ của ILO.

Công ước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục thúc đẩy văn hoá an toàn và sức khoẻ mang tính phòng ngừa như định nghĩa trong Công ước là nền văn hoá mà ở đó: “quyền làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh được tôn trọng ở mọi cấp, ở đó chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động chủ động tham gia đảm bảo một môi trường lao động an toàn và lành mạnh thông qua một hệ thống các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã được chỉ rõ và nguyên tắc phòng ngừa được đặt ưu tiên cao nhất.”

Cùng với Chiến lược toàn cầu về ATVSLĐ của ILO mà Hội nghị Lao động quốc tế thông qua năm 2003, Công ước mới này là một công cụ chủ yếu để giảm tai nạn và ốm đau trong lao động, do đó góp phần hiện thực hoá Chương trình nghị sự Việc làm nhân văn của ILO.

1.Các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc

Các tiêu chuẩn lao động quốc tế về ATVSLĐ đưa ra những công cụ cần thiết cho các chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động thiết lập những thông lệ tăng cường an toàn trong công việc. Các tiêu chuẩn là những công cụ pháp lý có thể dưới dạng Công ước hay Khuyến nghị do các hợp phần của ILO (chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động) thảo nên, đặt ra những nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. ILO đã phê chuẩn trên 40 tiêu chuẩn và trên 40 quy chuẩn xem xét cụ thể vấn đề ATVSLĐ. Bên cạnh Công ước về ATVSLĐ năm 1981 (số 155) và công ước các dịch vụ y tế lao động năm 1985 (số 161) mà đã bao quát các khái niệm cốt lõi về ATVSLĐ còn có các công ước đảm bảo tránh các rủi ro cụ thể như Công ước về ATVSLĐ trong các lĩnh vực cụ thể của hoạt động kinh tế. Có một danh sách các Công ước ILO liên quan đến ATVSLĐ trong Phụ lục 1.

Để giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn lao động của ILO có một hệ thống các cơ quan giám sát bao gồm Uỷ ban chuyên gia về áp dụng Công ước và Khuyến nghị và Uỷ ban Hội nghị về áp dụng tiêu chuẩn. Họ kiểm tra thường kỳ việc áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế ở các quốc gia thành viên của ILO. Có thể khởi xướng các thủ tục kháng kiện các quốc gia không tuân theo những công ước mà họ đã phê chuẩn.

Một khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ

Tháng 6 năm 2006, Hội nghị Lao động quốc tế đã thông qua Công ước về Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ (số 187). Là một Công ước khung, nó được thiết kế để đưa ra cách xử lý có hệ thống và gắn kết đối với vấn đề ATVSLĐ. Khuôn khổ thúc đẩy có thể sẽ giúp thúc đẩy sự thông qua các Công ước hiện có như những Công ước đã đề cập ở trên.

Công ước mới đòi hỏi các nước thành viên không ngừng cải thiện liên tục về ATVSLĐ để phòng ngừa chấn thương, bệnh nghề nghiệp và chết do lao động. Nó thấy trước được 3 công cụ chính đề đạt được mục tiêu là:

1. Chính sách quốc gia

2. Hệ thống quốc gia

3. Chương trình quốc gia

Theo Công ước, chính sách quốc gia cần giúp thúc đẩy một môi trường lao động an toàn và lành mạnh. Để chuyển tải cần có cơ sở hạ tầng là một hệ thống quốc gia cho vấn đề ATVSLĐ. Hệ thống này phải bao gồm các cơ chế thể chế như luật, quy định và các cơ quan chịu trách nhiệm cũng như các hoạt đông cung cấp thông tin và tư vấn kỹ thuật và ba bên, giáo dục và đào tạo, dịch vụ y tế lao động, nghiên cứu và thu thập dữ liệu về tai nạn và bệnh tật. Tương ứng với nền tảng này cần xây dựng một chương trình quốc gia với khung thời gian định trước, các ưu tiên và cách thức hành động hình thành để cải thiện ATVSLĐ và quan trọng là một số cách đánh giá tiến độ.

Chính sách, hệ thống và chương trình cần được xây dựng thông qua tham vấn các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và người lao động và tính đến những nguyên tắc đưa ra trong tiêu chuẩn của ILO. Khuyến nghị đi kèm Công ước mới (khuyến nghị số 197 của ILO về Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ năm 2006) chỉ ra những đặc điểm về chính sách, hệ thống, chương trình và hồ sơ quốc gia. Nó cũng kêu gọi các nước thành viên xem xét các công cụ của ILO liên quan đến Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ như liệt kê trong Phụ lục của Khuyến nghị. 

Nhiều nước đã có các yếu tố của cách tiếp cận hệ thống đưa ra trong Công ước, cho thấy rằng các biện pháp đề xuất được xây dựng trên những kinh  nghiệm đã có (xem trường hợp Singapore và Kazakhstan). Bằng việc hệ thống hoá ATVSLĐ ở cấp quốc gia theo cách này, các nước có thể sẽ có phản ứng gắn kết hơn với các vấn đề ATVSLĐ và sử dụng những nguồn lực khan hiếm một cách hiệu quả hơn. 

Cải thiện mạng lưới dịch vụ an toàn vệ sinh lao động sẽ góp phần cho việc đưa việc làm nhân văn trở thành hiện thực, nghĩa là thêm nhiều lao động được làm việc an toàn.

Thông lệ tốt ở Singapore

Bộ Nguồn Nhân lực Singapore gần đây đã xây dựng một khuôn khổ an toàn vệ sinh lao động mới với mục tiêu cuối cùng là giảm số chết liên quan đến lao động. Trong thời kỳ ngắn hơn, Bộ hy vọng sẽ lần đầu tiên giảm 1/3 số chết do công việc trong 5 năm và một nửa trong một thập kỷ hoặc nhanh hơn. Để đạt được điều này, Bộ đã thông qua Luật ATVSLĐ mới (tháng 3/2006) cho phép các công ty thiết lập hệ thống quản lý ATVSLĐ, nhận diện và quản lý rủi ro tại nơi làm việc và phát huy văn hoá an toàn. Cũng như việc tăng cường thanh tra lao động, Singapore đã thành lập Uỷ ban tư vấn ATVSLĐ bao gồm các lãnh đạo từ các ngành công nghiệp chính, các liên đoàn và học viên nhằm tăng cường tự điều tiết trong ngành. Singapore cũng kỷ niệm Tuần lễ ATVSLĐ quốc gia vào cuối tháng 4 hằng năm để gắn với ngày Thế giới về ATVSĐ tại nơi làm việc 28/4 của ILO.

Thực hiện Công ước 187 ở Kazakhstan

Bắt nguồn từ cách tiếp cận hệ thống của ILO, Kazakhstan đã kêu gọi tư vấn và thông báo về hiện đại hoá luật ATVSLĐ và phát triển thanh tra lao động. Một luật mới về ATVSLĐ đã được Quốc hội thông qua tháng 3 năm 2004. Dựa trên hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ, Chương trình quốc gia ATVSLĐ cho giai đoạn 2005-2007 đã được thông qua sau khi tham khảo ý kiến 3 bên. Chương trình này nhằm thực hiện hệ thống quản lý ATVSLĐ (ILO-OSH 2001) ở các doanh nghiệp để giảm mức tai nạn lao động 3% và giảm số giờ làm việc mất đi 5% trước năm 2007. ILO đã được mời tiến hành Kiểm tra Thanh tra Lao động năm 2005, các đề xuất của ILO đang được thực hiện. Kazakhstan đã cùng với ILO mời các nước Trung Á tới các Hội thảo ba bên hằng năm để chia sẻ kinh nghiệm. Một trong những Hội thảo gần đây nhất tổ chức tháng 11 năm 2006 tập trung vào Công ước ATVSLĐ trong Xây dựng số 167 năm 1988 mà Kazakhstan muốn phê chuẩn đầu năm 2007. Đất nước cũng đang chuẩn bị phê chuẩn Công ước về Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ số 187 năm 2006. Kazakhstan đang tích cực khuếch trương Ngày Thế giới về ATVSLĐ 28/4 trong các sự kiện quốc gia, trên các đoạn phim truyền hình và các băng hình về an toàn bằng cả tiếng Kazakhstan và tiếng Nga.

Thanh tra lao động

Tuy nhiên, tiêu chuẩn, chính sách, hệ thống và chương trình có thể được soạn thảo tốt nhưng không có sự thực hiện đúng thì vẫn chỉ là những trang giấy. Thanh tra lao động đóng một vai trò trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, chính sách, hệ thống và chương trình vì họ có thể hoặc khẳng định hành động công cộng đang được thực hiện như đã thấy trước hoặc nhận ra những thiếu hụt và phương tiện để giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Họ cũng có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt để tăng cường thực hiện đúng.

Những đại diện của người sử dụng lao động và người lao động đều nhất trí rằng thanh tra lao động hiệu quả cần cho sự an toàn và sức khoẻ của người lao động. Đây là một thành tố không thể thiếu của một hệ thống an toàn vệ sinh lao động quốc gia và tốt nhất là nên trở thành một phần trong quan hệ ba bên về quan hệ lao động, do đó sẽ đóng góp cho Chương trình nghị sự Việc làm nhân văn. 

2. Việc làm nhân văn

Làm việc để thoát nghèo là thành tố quan trọng của Chương trình nghị sự việc làm nhân văn và cải thiện điều kiện lao động có thể góp phần đạt được điều đó. Nhiều người lao động nghèo khổ nhất trên thế giới phải trải qua những điều kiện lao động thiếu an toàn và mất vệ sinh nhất. Cải thiện tình hình này sẽ cải thiện được nhiều và cũng có thể tạo ra những bước nhảy vọt trong năng suất. Phần dưới đây sẽ phân tích những lợi ích mà công việc nhân văn, an toàn và lành mạnh có thể mang lại cho cá nhân và cho nền kinh tế địa phương và quốc dân. 

Mối quan hệ giữa an toàn, sức khoẻ và những hình thức khác nhau của việc làm

Tăng trưởng gần đây ở nhiều hình thức việc làm, như việc làm bên ngoài, hợp đồng công việc cung ứng hoặc ngắn hạn đã mang đến nhiều khác biệt trong điều kiện lao động. Về mặt an toàn và sức khoẻ, đó có thể có nghĩa là các nguồn cung rẻ hơn và tỷ lệ tai nạn tăng thêm. Tuy nhiên, với việc đặt đúng chỗ huấn luyện hợp lý, với nhận thức cao hơn về quyền của người lao động và hệ thống quản lý ATVSLĐ tốt, có thể cải thiện tình hình hiện nay.

Có thể chia ra 3 nhóm lao động chính là người lao động trong công việc tạm thời, trong công việc phi kết cấu, và trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều người trong số đó còn ở mức quy mô thu nhập thấp. Tuy nhiên, “mức lương cho nguy hiểm” được áp dụng trong một số trường hợp. Khi một nguy cơ xuất hiện trong công việc, việc ưu tiên là phải loại bỏ nguy cơ đó ngay nếu có thể. Trong trường hợp “mức lương cho nguy hiểm”, thay vì loại bỏ nguy cơ, người lao động được đền bù cho điều kiện lao động không an toàn bằng mức lương tăng thêm. Trong những trường hợp như thế, nếu không loại bỏ được nguy cơ, điều quan trọng là người lao động phải được bảo vệ đầy đủ và đào tạo để giải quyết những nguy cơ đó.

Người lao động trong 3 nhóm này thường gặp nhiều nguy cơ hơn những đồng nghiệp ở các công việc khác. Đó thường là do họ thiếu đào tạo, không hiểu biết về nguy cơ, nhận thức kém về các quyền và kết hợp với sự thiếu hiểu biết chung về an toàn trong xã hội. Đối với những người lao động phi chính thức, đây cũng là kết quả của nghèo đói vì điều kiện sống mất vệ sinh và không lành mạnh nói chung (và cũng đồng thời là điều kiện làm việc) là những nhân tố rủi ro khác.

Ba chương trình của ILO đưa ra những hướng dẫn và huấn luyện về cải thiện điều kiện lao động cho những người lao động này là: Cải thiện công việc trong các doanh nghiệp nhỏ (WISE), và chương trình gần giống là Cải thiện công việc bằng phát triển tình làng xóm (WIND) cho cộng đồng nông nghiệp, Cải thiện công việc cho ngôi nhà an toàn (WISH) cho người lao động tại nhà. Ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc sử dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ kể cả vai trò chính mà vai trò nắm giữ có thể giúp cải thiện tình hình. 

Quan hệ giữa an toàn, sức khoẻ và năng suất

Điều kiện an toàn vệ sinh lao động tồi sẽ làm giảm năng suất vì tai nạn hay bệnh tật liên quan đến lao động rất tốn kém và có thể gây nhiều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp nghiêm trọng đối với tính mạng của người lao động, đối với gia đình họ và người sử dụng lao động. Những chi phí này được tóm tắt trong bảng sau:

Ví dụ về chi phí gián tiếp và trực tiếp về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở cấp doanh nghiệp

Chi phí trực tiếp

- Làm ảnh hưởng đến kinh doanh và sản xuất ngừng trệ do người lao động vắng mặt

- Mất lương của người lao động và chi phí có thể tốn để đào tạo lại cho công việc khác

- Sơ cứu, chi phí phục hồi và y tế

- Phí bảo hiểm và tiền đóng phí có thể cao hơn trong tương lai

- Chi phí đền bù

- Bất kỳ khoản phạt nào hoặc các vụ kiện sau vụ việc tai nạn hoặc gây ra ốm đau

- Thay thế hoặc sửa chữa thiết bị hư hỏng

Chi phí gián tiếp

- Thời gian của ban quản lý cho cuộc điều tra, có thể cùng với cơ quan quyền lực (thanh tra lao động) và các cơ quan quản lý khác

- Chi phí đào tạo lại ai đó cho công việc và tuyển dụng lại người lao động thay thế

- Khả năng làm việc của lao động dài hạn kém đi vì chấn thương

- Chi phí con người – mất chất lượng cuộc sống và phúc lợi nói chung

- Động lực và ý chí làm việc của người lao động giảm sút, tăng số giờ nghỉ làm

- Danh tiếng của doanh nghiệp và quan hệ công chúng, khách hàng giảm đi

- Huỷ hoại môi trường (ví dụ do sự cố hoá chất)

Ngược lại, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tốt sẽ có lợi cho năng suất cả ở cấp doanh nghiệp và cấp quốc gia. Một nghiên cứu do Cơ quan An toàn và Sức khoẻ của Anh, một tổ chức An toàn vệ sinh lao động ba bên của Anh, đã có thể minh chứng cho lợi ích về năng suất ở 20 doanh nghiệp lớn. Kết quả của nghiên cứu được tóm tắt trong bảng sau:

Hoạt động an toàn và sức khoẻ – nghiên cứu tình huống, Cơ quan An toàn và Sức khoẻ của Anh: tóm tắt các lợi ích

Bằng các biện pháp tích cực để phòng ngừa tai nạn và bệnh tật, một số lợi ích kinh doanh đạt được qua các thời kỳ từ 1 đến trên 1 năm như

· tỷ lệ nghỉ việc giảm đáng kể

· năng suất được cải thiện

· tiết kiệm được số tiền lớn thông qua duy trì nhà xưởng tốt hơn

· Chi phí đền bù và tiền đóng bảo hiểm giảm đáng kể

· Quan hệ khách hàng và nhà cung cấp được cải thiện và “hình ảnh” và danh tiếng công ty được tăng lên

· Các lợi điểm để đánh giá trước hợp đồng tăng lên

· Người lao động vui hơn với ý chí, động lực và tập trung cao hơn cho công việc

· Thu nhập của người lao động được cải thiện

Trong khi nghiên cứu này nhằm vào các doanh nghiệp lớn, năng suất lao động ở các doanh nghiệp nhỏ hơn và khu vực kinh tế phi kết cấu có thể tăng lên thông qua việc giới thiệu những biện pháp đơn giản và không tốn kém về ATVSLĐ. Đó có thể bao gồm các biện pháp như tham gia cùng và tư vấn cho người lao động và các đại diện của họ và thực hiện cải thiện như thắp sáng nhà xưởng, sắp xếp gọn gàng và đảm bảo éc gô nômy.

Ở cấp quốc gia, một so sánh về tính cạnh tranh của quốc gia và mức độ an toàn tại nơi làm việc chỉ rõ rằng điều kiện ATVSLĐ tốt hơn có nghĩa là năng suất lao động của quốc gia cao hơn. Biểu đồ dưới đây cho thấy những nền kinh tế cạnh tranh nhất thực hiện ATVSLĐ tốt nhất và ngược lại.

ATVSLĐ tốt vì thế đóng góp cho Chương trình nghị sự Việc làm nhân văn bằng cách tăng năng suất ở cấp quốc gia cũng như trong doanh nghiệp và tổ chức

3. Bảo trợ xã hội cho mọi người

ILO đưa ra một viễn cảnh rất quy mô về bảo trợ xã hội. Đối với ILO, bảo trợ xã hội tương ứng với một bộ các công cụ, biện pháp, chính sách mà thông qua hành động của chính phủ và đối thoại xã hội liên tụcnhằm đảm bảo cả nam và nữ đều được làm việc trong điều kiện không những không độc hại mà còn an toàn nhất, cho phép tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội và cho phép bồi thường trong trường hợp giảm hoặc mất thu nhập hoặc là do bị ốm, thất nghiệp, nghỉ thai sản, hết thời hạn, mất người trụ cốt hoặc nhiều tuổi. Như thế, ATVSLĐ chiếm motọ vị trí trung tâm trong bảo trợ xã hội. 

Văn hoá an toàn vệ sinh lao động quốc gia mang tính phòng ngừa

Đưa ra những biện pháp ATVSLĐ tốt là một phần không thể thiếu của bảo trợ xã hội. Một cách tốt để đảm bảo những biện pháp không chỉ phù hợp mà còn được tôn trọng là thiết lập văn hoá an toàn và sức khoẻ quốc gia mang tính phòng ngừa như được định nghĩa trong lời mở đầu.

Xây dựng và duy trì một “văn hoá an toàn và sức khoẻ quốc gia mang tính phòng ngừa” có nghĩa là tăng nhận thức, kiến thức và hiểu biết chung về những khái niệm nguy cơ và rủi ro, bắt đầu từ tuổi giáo dục cơ sở và tiếp theo trong suốt thời gian làm việc. Một văn hoá như thế yêu cầu xây dựng các thông lệ góp phần phòng ngừa và kiểm soát rủi ro ở tất cả các cấp. Nó cần phải bao gồm tăng cường ý thức về an toàn nói chung và công khai xây dựng trên những bài học đã học. Điều này có thể được tăng cường đáng kể nhờ sự chỉ đạo sát sao và cam kết hữu hình để thực hiện các tiêu chuẩn ATVSLĐ cao. Văn hoá như thế góp phần xây dựng việc làm nhân văn bằng việc khuyến khích tôn trọng sự an toàn và giá trị của người lao động. 

Khuyến nghị về Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ (số 197) gợi ý rằng khi thúc đẩy một văn hoá an toàn và sức khoẻ quốc gia mang tính phòng ngừa, chính phủ và các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động cần hướng tới tăng nhận thức của cộng đồng và ở nơi làm việc về ATVSLĐ thông qua các chiến dịch quốc gia, bằng việc thúc đẩy giáo dục đào tạo, trao đổi các số liệu thống kê về sức khoẻ, thúc đẩy hợp tác, khuyến khích các uỷ ban ATVSLĐ và chỉ định những đại diện về ATVSLĐ của người lao động cũng như giải quyết các vướng mắc của các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thực hiện chính sách ATVSLĐ

ILO-OSH2001

Để có được môi trường làm việc an toàn và lành mạnh trong mọi tình huống làm việc, ILO đã xây dựng Hướng dẫn về Hệ thống quản lý ATVSLĐ (ILO-OSH 2001). Hướng dẫn này cung cấp cho người sử dụng lao động một công cụ có tính hệ thống giúp bảo vệ người lao động tránh khỏi những nguy cơ và loại trừ chấn thương, bệnh tật, ốm đau, tai nạn và chết do công việc. Chúng phản ánh những nguyên tắc của ILO như cơ chế ba bên và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến ATVSLĐ. Hướng dẫn hệ thống quản lý gồm 5 bước chính: Chính sách, tổ chức, kế hoạch và thực hiện, đánh giá và hành động cải thiện.

Trong Công ước mới, những bước này được chuyển thành cấp quốc gia, để hình thành 3 công cụ chính của Công ước: chính sách quốc gia, hệ thống quốc gia và chương trình quốc gia. Bảng sau chỉ ra những yếu tố của cách tiếp cận hệ thống quản lý so với cách tiếp cận quốc gia trong Công ước về Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ số 187. 

So sánh các yếu tố chính của cách tiếp cận hệ thống quản lý đối với ATVSLĐ ở cấp doanh nghiệp và cấp quốc gia

	Cấp doanh nghiệp
	Cấp quốc gia

	Đề ra chính sách ATVSLĐ trong doanh nghiệp
	Đề ra chính sách ATVSLĐ quốc gia

	Thiết lập tổ chức và trách nhiệm trong doanh nghiệp
	Thiết lập và liên tục xây dựng một hệ thống ATVSLĐ quốc gia

	Lập kế hoạch và triển khai các yếu tố của một hệ thống ATVSLĐ
	Xây dựng và thực hiện các chương trình ATVSLĐ quốc gia

	Đánh giá và nhìn nhận lại việc thực hiện trong doanh nghiệp
	Xem xét lại các chương trình ATVSLĐ quốc gia

	Hành động để cải thiện liên tục
	Xây dựng các chương trình ATVSLĐ quốc gia mới để cải thiện liên tục


Giáo dục, đào tạo và thông tin

Giáo dục, đào tạo và thông tin là những yếu tố cơ bản trong việc thúc đẩy ATVSLĐ. Cùng với thông tin đầy đủ và phù hợp, giáo dục và đào tạo về ATVSLĐ cần phải tạo ra những chuyển biến tích cực về môi trường lao động vì lợi ích của mọi người – người lao động, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Chuyển từ lý thuyết sang thực hành là một bước  quan trọng trong việc làm cho nơi làm việc trở nên an toàn và lành mạnh hơn. Trên cơ sở thông tin phù hợp và thiết kế để cải thiện liên tục, các nỗ lực giáo dục đào tạo cần tập trung vào hợp nhất thông lệ an toàn và sức khoẻ vào mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Các thông lệ tốt cần được tăng cường. Những thông lệ mới hoặc sửa đổi có lợi cho người lao động và doanh nghiệp hoặc tổ chức cần được xây dựng để phản ánh thông tin cập nhật và những thông lệ tốt. 

Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động cần cam kết giải quyết những vấn đề về giáo dục, đào tạo và đào tạo dài hạn – chính phủ bằng việc đầu tư và tạo điều kiện tăng cường giáo dục và đào tạo ở các cấp; doanh nghiệp bằng việc huấn luyện người lao động; các cá nhân bằng cách tận dụng các cơ hội giáo dục, đào tạo và đào tạo dài hạn. 

Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động phải đóng vai trò trực tiếp trong việc cấu trúc các mục tiêu, mục đích và phương pháp học tập. Các nhân tố văn hoá, xã hội, kinh tế, môi trường cần được hợp nhất vào kết cấu chương trình giáo dục và đào tạo. Kết quả của quá trình này sẽ xác định liệu thông tin được đưa ra có được chuyển thành hành động làm cho nơi làm việc trở nên an toàn và lành mạnh hơn không. 

Hướng dẫn ILO-OSH 2001 nhấn mạnh nhu cầu giáo dục đào tạo về ATVSLĐ. Đặc biệt Hướng dẫn chỉ ra rằng tất cả các thành viên của một tổ chức hoặc doanh nghiệp phải được huấn luyện phù hợp và cần huấn luyện lại định kỳ. Giống như tiến bộ về công nghệ và nghiên cứu, thông tin và những thông lệ từ huấn luyện trước có thể sẽ không hợp thời hoặc đơn giản là bị quên. Hướng dẫn cũng gợi ý rằng cần huấn luyện mọi người miễn phí và huấn luyện nên diễn ra trong thời gian làm việc nếu có thể. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ huấn luyện đầy đủ và người lao động phải tham gia khoá huấn luyện cũng như áp dụng những gì mình được học. 

Trong chừng mực thông tin được quan tâm, tiếp cận thông tin có chất lượng tốt theo cách phù hợp là tiền đề cho thực hành, bienẹ pháp và chính sách tốt về ATVSLĐ trong nhiều trường hợp. Những dạng thông tin quan trọng nhất về ATVSLĐ mà người lao động, nhà quản lý và những người thực hiện an toàn cần là: 

- Luật pháp quốc gia và siêu quốc gia, các tiêu chuẩn lao động quốc tế, các tài liệu hướng dẫn về thực hiện

- Các tài liệu hướng dẫn về thực hành tốt về ATVSLĐ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và số liệu thống kê

- Các thống kê về tai nạn và bệnh tật ở cấp quốc gia và quốc tế

- Hướng dẫn về các kỹ thuật đánh giá rủi ro

- Cá tài liệu nghiên cứu và báo cáo về rủi ro có ở doanh nghiệp

- Các công cụ giáo dục đào tạo liên quan

Mạng Internet có thể cũng là nguồn hữu ích để phổ biến thông tin về các vấn đề ATVSLĐ. Tuy nhiên, không phải mọi thông tin trên Internet đều có giá trị như nhau hoặc sự trọn vẹn và tiếp cận đến công nghệ mới như thế không phải ai cũng được hưởng.

Cách tiếp cận tốt nhất là tới các tổ chức thông tin về ATVSLĐ quốc gia. Trung tâm thông tin ATVSLĐ quốc tế của ILO (CIS) là một mạng quốc tế gồm trên 140 tổ chức, được gọi là các Trung tâm CIS. Các trung tâm này thu thập, xử lý và phổ biến các thông tin hữu ích về ATVSLĐ liên quan đến các chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động ở các khu vực kinh tế khác nhau.

4. Cơ chế ba bên và đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội giữa người sử dụng lao động, người lao động và chính phủ đã cho thấy là một trong những công cụ chính để công việc an toàn và lành mạnh. Những nghiên cứu đều chỉ ra rằng đối thoại xã hội thành công khiến cho công việc trở nên an toàn hơn. Một nhà nghiên cứu thậm chí còn kết luận rằng “tỷ lệ chấn thương có thể giảm bằng việc cho phép cùng quyết định liên quan đến an toàn và sức khoẻ ngay cả trong những tình huống mà quan hệ lao động có thể xung đột”. Tôn trọng nguyên tắc tự do hiệp hội và nhìn nhận hiệu quả về quyền thoả ước tập thể là nguyên tắc cốt lõi của ILO như nêu ra trong Tuyên bố ILO về Các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản tại Nơi làm việc. Thông qua cái mà đối thoại xã hội có thể đóng góp cho việc cải thiện ATVSLĐ, đây chính là phần quan trọng của Chương trình nghị sự Việc làm nhân văn. 

Quản lý hiệu quả về ATVSLĐ

Quản lý hiệu quả các vấn đề ATVSLĐ có thể đạt được tốt nhất thông qua cách tiếp cận hệ thống như gợi ý trong ILO-OSH 2001. Một hệ thống ATVSLĐ hiệu quả đòi hỏi cam kết chung giữa cơ quan quyền lực, người sử dụng lao động và người lao động và các đại diện của họ. Như quy định trong Công ước ATVSLĐ của ILO số 155, trách nhiệm tổng thể về đảm bảo môi trường lao động an toàn và lành mạnh là của người sử dụng lao động trong khi người lao động có nghĩa vụ hợp tác với người sử dụng thực hiện chương trình ATVSLĐ và tôn trọng cũng như áp dụng các cơ chế và chỉ dẫn khác để bảo vệ họ và mọi người ở nơi làm việc tránh khỏi tiếp xúc với nguy cơ lao động. Người sử dụng lao động nên thể hiện cam kết đối với ATVSLĐ bằng cách đưa ra một chương trình dẫn chứng vào đúng vị trí. Chương trình này, có sẵn cho người lao động và các đại diện của họ, cần phải xem xét các nguyên tắc về phòng ngừa, phát hiện nguy cơ, đánh giá và kiểm soát rủi ro, thông tin và huấn luyện. 

Có nhiều mô hình khác nhau để đảm bảo sự tham gia của người lao động và các đại diện của họ trong hệ thống ATVSLĐ. Các mô hình này có thể biến đổi từ uỷ ban an toàn và sức khoẻ đến các đại diện công đoàn rồi đến các hội đồng công tác hoặc các cấu trúc chung khác. Sự tham gia của người lao động cũng là một nguyên tắc ẩn của ILO đặc biệt hiệu quả đối với việc phòng ngừa trong lĩnh vực ATVSLĐ. Đó là bởi vì người lao động đang làm việc thông qua kinh nghiệm thực tiễn của mình về hoạt động đó thường là vị trí tốt nhất để nhận dạng nguy cơ và giải pháp. 

ILO-OSH 2001 đặt sự tham gia của người lao động và đại diện của họ vào trung tâm của cách tiếp cận hệ thống về quản lý ATVSLĐ. Nó chỉ ra rõ ràng rằng trách nhiệm của người sử dụng lao động là đảm bảo người lao động được tham vấn, được thông tin và huấn luyện về các mặt của ATVSLĐ. Nó cũng yêu cầu người sử dụng lao động cho phép người lao động tham gia đầy đủ và hiệu quả bằng việc đảm bảo người lao động có đủ thời gian và nguồn lực để làm thế. Trong khi các mô hình khác là có thể, Hướng dẫn cũng gợi ý đặc biệt tới các uỷ ban chung về an toàn và sức khoẻ như một cơ chế cho người lao động tham gia vào quản lý ATVSLĐ.

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và đối thoại xã hội

Nhiều người sử dụng lao động thừa nhận rằng quan hệ tốt với người lao động và ATVSLĐ tốt là yếu tốt thiết yếu và liên quan đến nhàu trong chính sách của công ty họ cũng như đảm bảo hình ảnh và thành công trong kinh doanh. Chúng được xem là cấu thành không thể thiếu của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. 

Tuyên bố ba bên của ILO về các nguyên tắc liên quan đế doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội kêu gọi áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia cao nhất về ATVSLĐ ở các doanh nghiệp đa quốc gia và đưa các vấn đề liên quan đến ATVSLĐ vào trong các thoả ước với các đại diện của người lao động và tổ chức của họ nếu phù hợp. 

Mới đây, các hiệp định khung quốc tế đang được soạn thảo giữa nhà quản lý và đại diện của người lao động thể hiện mối quan tâm của hai bên về cải thiện điều kiện lao động và triển vọng kinh doanh trong khi đồng thời thúc đẩy hành động trách nhiệm xã hội. ATVSLĐ thường là một phần trong các hiệp định này như Hiệp định về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và quan hệ lao động quốc tế ký giữa Tập đoàn Lafarge và các tổ chức công đoàn IFBWW, ICEM và WFBW. Điều khoản về ATVSLĐ như sau: “Sẽ đảm bảo một môi trường lao động an toàn và lành mạnh (Công ước 155 của ILO). Làm theo các thông lệ tốt nhất về ATVSLĐ và tuân thủ Hướng dẫn của ILO về Hệ thống quản lý ATVSLĐ. Tất cả mọi người lao động sẽ được huấn luyện về nguy cơ lao động và có phương tiện phòng ngừa”.5. Kết luận

Ngày 28/4 năm nay, hàng ngàn đại diện của chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động sẽ kỷ niệm Ngày thế giới về An toàn và Sức khoẻ tại nơi làm việc của ILO. Họ sẽ xem xét làm thế nào để đóng góp cho Chương trình nghị sự việc làm nhân văn bằng cách cải thiện điều kiện lao động và làm cho công việc quanh nơi làm việc của họ an toàn và lành mạnh. Một hướng hành động mở cho mọi người là thúc đẩy phê chuẩn Công ước về Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ số 187 của ILO và các tiêu chuẩn khác liên quan đến ATVSLĐ. Các chính phủ có thể đóng góp bằng cách thực hiện các biện pháp đầu tiên hướng tới việc phê chuẩn này. Với khung pháp lý phù hợp, một cách tiếp cận ba bên, gắn kết và có hệ thống về ATVSLĐ sẽ là một phần trên con đường hướng tới việc làm nhân văn.  

